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	QUỐC HỘI

Luật số:    202  /QH15
Dự thảo 5

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày        tháng       năm 202


LUẬT KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Quốc hội ban hành Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.

[bookmark: _Toc192603228]Chương I
[bookmark: _Toc185294577][bookmark: _Toc192603229]NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. [bookmark: _Toc185294578][bookmark: _Toc192603230]Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về việc tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; biện pháp bảo đảm phát triển khoa học, công nghệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo; quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Điều 2. [bookmark: _Toc185294579][bookmark: _Toc192603231]Đối tượng áp dụng
Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam nhưng có quyền và nghĩa vụ theo pháp luật Việt Nam, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
Điều 3. [bookmark: _Toc185294580][bookmark: _Toc192603232]Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Khoa học là hệ thống tri thức giúp con người hiểu rõ bản chất và quy luật phát triển của thế giới tự nhiên, xã hội và tư duy.
2. Công nghệ là việc áp dụng những hiểu biết khoa học để tạo ra công cụ, vật liệu, kỹ thuật và quy trình phục vụ cuộc sống và sản xuất, kinh doanh.
3. Đổi mới sáng tạo là quá trình tạo ra hoặc cải tiến sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh, quy trình quản lý dựa trên đổi mới công nghệ, sáng tạo công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo nâng cao hiệu suất nhằm nâng cao giá trị gia tăng hiệu quả kinh tế, xã hội và chất lượng cuộc sống.
4. Nghiên cứu khoa học là hoạt động tìm tòi, khám phá để hiểu rõ bản chất, quy luật của sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội hoặc tạo ra giải pháp mới để ứng dụng vào thực tế.     
5. Nghiên cứu cơ bản là nghiên cứu nhằm tìm hiểu các nguyên lý nền tảng mà chưa có mục tiêu ứng dụng ngay.
6. Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng là nghiên cứu tập trung vào các nguyên lý khoa học nhưng có tiềm năng ứng dụng trong tương lai.
7.  Nghiên cứu ứng dụng là nghiên cứu sử dụng kiến thức khoa học để tạo ra giải pháp cho các vấn đề thực tế.
8. Kiểm thử thí điểm là thử nghiệm một sản phẩm, quy trình hoặc giải pháp trên quy mô nhỏ để đánh giá tính hiệu quả trước khi triển khai rộng rãi.
9. Sản xuất thử nghiệm là việc sản xuất một sản phẩm mới ở quy mô nhỏ để kiểm tra chất lượng và khả năng thương mại trước khi đưa vào sản xuất hàng loạt.
	10.  Phát triển thử nghiệm là quá trình thử nghiệm và hoàn thiện một giải pháp, công nghệ hoặc sản phẩm mới dựa trên tri thức khoa học và kinh nghiệm thực tế.
	11. Phát triển công nghệ là quá trình nghiên cứu ứng dụng để tạo ra công nghệ mới hoặc cải tiến công nghệ nhằm nâng cao hiệu suất, mở rộng khả năng ứng dụng và đưa vào sản xuất thực tế.
	12. Hoạt động đổi mới sáng tạo là việc tạo ra hoặc cải tiến hàng hóa, dịch vụ, mô hình kinh doanh, quy trình làm việc dựa trên nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, giúp tăng giá trị kinh tế và cải thiện xã hội.
13. Khởi nghiệp sáng tạo là quá trình xây dựng một doanh nghiệp mới dựa trên công nghệ, ý tưởng đột phá hoặc mô hình kinh doanh sáng tạo, nhằm giải quyết các vấn đề của thị trường hoặc xã hội và có tiềm năng thay đổi ngành nghề truyền thống.
14. Dịch vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là các dịch vụ hỗ trợ nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo, bao gồm kiểm tra, phân tích, tiêu chuẩn hóa, đo lường, bảo trì thiết bị, tư vấn, đào tạo, sở hữu trí tuệ ,chuyển giao công nghệ, truyền thông và phổ biến tri thức.
15. Hoạt động hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo là các chương trình, chính sách cung cấp nguồn lực, tư vấn và dịch vụ giúp doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
16. Hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo bao gồm nghiên cứu, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, cung cấp dịch vụ khoa học và công nghệ để tạo ra tác động kinh tế, xã hội và môi trường.
17. Tổng công trình sư là người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật, định hướng và thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế - xã hội.
18. Tổ chức khoa học và công nghệ là đơn vị chuyên nghiên cứu, phát triển công nghệ, cung cấp các dịch vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.
19. Trung tâm nghiên cứu và phát triển là đơn vị chuyên thực hiện nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, được công nhận theo tiêu chí năng lực và hiệu quả hoạt động.
20. Trung tâm đổi mới sáng tạo là tổ chức thực hiện và hỗ trợ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, được công nhận theo các tiêu chí cụ thể về năng lực và kết quả hoạt động.
21. Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo là doanh nghiệp mới thành lập sử dụng công nghệ hoặc mô hình kinh doanh mới để tạo ra giá trị đột phá, giải quyết các vấn đề của thị trường theo cách sáng tạo, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển kinh tế và cải thiện đời sống của người dân.
22. Hệ thống đổi mới sáng tạo là sự kết nối giữa các đơn vị nghiên cứu, doanh nghiệp và nhà nước nhằm tạo điều kiện cho việc phát triển, ứng dụng và thương mại hóa các ý tưởng khoa học và công nghệ.
23. Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo là môi trường gồm các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư và chính sách hỗ trợ giúp thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
24. Nền tảng quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia là nền tảng số giúp quản lý, lưu trữ và cung cấp thông tin về hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Điều 4. [bookmark: _Toc185294581][bookmark: _Toc192603233]Áp dụng Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
1. Trường hợp Luật này có quy định khác với các luật, nghị quyết khác của Quốc hội về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thì áp dụng quy định của Luật này.
2. Trường hợp luật hoặc nghị quyết của Quốc hội được ban hành sau khi Luật này có hiệu lực và có nội dung khác biệt liên quan đến khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thì luật hoặc nghị quyết đó phải quy định rõ về việc áp dụng pháp luật; trường hợp chưa có quy định cụ thể nhưng cần thiết cho sự phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định việc áp dụng theo đề nghị của Chính phủ và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.
Điều 5. [bookmark: _Toc185294582][bookmark: _Toc192603234]Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam
1. Ngày 18 tháng 5 hằng năm là Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam.
Điều 6. [bookmark: _Toc192603235][bookmark: _Toc185294584]Nguyên tắc hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
1. Hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ môi trường và thúc đẩy sự phát triển bền vững, bảo vệ giá trị đạo đức xã hội và phẩm giá con người.
2. Thúc đẩy sự tham gia rộng rãi của các thành phần trong xã hội, gắn kết với giáo dục, đào tạo, sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực khác.
3. Xây dựng và phát triển năng lực nội tại về khoa học, công nghệ; kết hợp tiếp thu có chọn lọc các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến trên thế giới phù hợp với điều kiện Việt Nam.
4. Bảo đảm tính tự chủ, sáng tạo, phát huy dân chủ trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, hướng tới sự phát triển của đất nước.
5. Đề cao tính trung thực, khách quan, đạo đức nghề nghiệp; khuyến khích tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Điều 7. [bookmark: _Toc192603236][bookmark: _Toc185294586][bookmark: _Toc192603238]Các hành vi bị cấm 
1. Các hành vi bị cấm bao gồm các hành vi trái pháp luật trong hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; cản trở hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; lợi dụng hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, gây thiệt hại đến tài nguyên, môi trường, sức khỏe con người, trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc.
2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 8. Hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo liên quan đến con người
1. Các nghiên cứu trong lĩnh vực y tế, công nghệ sinh học và các công nghệ có liên quan trực tiếp đến con người phải được hội đồng đạo đức chuyên ngành phê duyệt theo quy định của pháp luật về y tế.
2. Việc nghiên cứu và phát triển các hệ thống tự động, trí tuệ nhân tạo có khả năng thay thế con người trong một số công việc phải đảm bảo nguyên tắc lấy con người làm trung tâm và đặt dưới sự kiểm soát của con người.
Điều 9.  Đạo đức, liêm chính trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
1. Cơ quan, tổ chức tài trợ hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, cũng như các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm giám sát, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm đạo đức trong khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, bao gồm ngụy tạo dữ liệu, gian lận và đạo văn.
2. Cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có nghĩa vụ tuân thủ quy tắc đạo đức và trách nhiệm liêm chính trong công việc. Các tổ chức phải ban hành và thực hiện các quy định nội bộ về đạo đức và liêm chính trong khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 10. Trách nhiệm phổ biến, lan tỏa tri thức khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
1. Tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có trách nhiệm phổ biến, lan tỏa tri thức, công bố kết quả hoạt động qua các phương tiện thông tin đại chúng.
2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước có trách nhiệm công bố thông tin về các hoạt động, kết quả của nhiệm vụ thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.
[bookmark: _Toc185294589][bookmark: _Toc192603246]Chương II.
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
Điều 11.  Chính sách của Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo
Nhà nước thực hiện các chính sách sau đây nhằm bảo đảm phát triển khoa học, công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo:
1. Ưu tiên và huy động tối đa nguồn lực quốc gia cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; triển khai các cơ chế, biện pháp khuyến khích, ưu đãi nhằm phát huy vai trò then chốt của lĩnh vực này đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.
2. Phát triển đồng bộ các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ; bảo đảm sự gắn kết giữa phát triển khoa học, công nghệ với nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.
3. Chuyển dịch nghiên cứu cơ bản về cơ sở giáo dục đại học; khuyến khích và hỗ trợ viện nghiên cứu, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ tiên tiến, nghiên cứu làm chủ và sáng tạo công nghệ mới nhằm nâng cao trình độ công nghệ và năng lực cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp Việt Nam.
4. Xây dựng và phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia với doanh nghiệp và người dân là trung tâm; trường đại học, viện nghiên cứu là chủ thể nghiên cứu mạnh; nhà khoa học và kỹ sư là nhân tố then chốt; Nhà nước giữ vai trò định hướng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
5. Tập trung đầu tư cơ sở vật chất - kỹ thuật, chú trọng vào các lĩnh vực khoa học và công nghệ ưu tiên, chiến lược; áp dụng chính sách đãi ngộ đặc biệt để thu hút, đào tạo và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
6. Phát triển và hoàn thiện thị trường khoa học và công nghệ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại hóa kết quả nghiên cứu.
7. Khuyến khích doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân, đầu tư vào nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo; thúc đẩy vai trò của khu vực tư nhân trong hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia.
8. Tạo điều kiện để các hội khoa học và kỹ thuật, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và tổ chức xã hội - nghề nghiệp tham gia tư vấn, phản biện, giám định và thực hiện các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
9. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường khu vực và quốc tế.
10. Phát triển lực lượng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo chiến lược; tập trung đầu tư vào các phòng thí nghiệm quốc gia, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, cơ sở giáo dục đại học chất lượng cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ hàng đầu, trung tâm đổi mới sáng tạo.
Điều 12.  Chiến lược, kế hoạch tổng thể phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
1. Chính phủ xây dựng chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.
2. Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch tổng thể về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 5 năm phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn, chương trình phát triển công nghệ chiến lược trong đó xác định cơ cấu chi ngân sách nhà nước cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, làm cơ sở để bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí hằng năm.
3. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thuộc phạm vi quản lý của mình; quản lý và sử dụng ngân sách hiệu quả, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; chịu trách nhiệm giải trình về hiệu quả thực hiện.
4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 13. [bookmark: _Toc192603242]Nhiệm vụ, dự án sử dụng ngân sách nhà nước cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
1. Nhà nước đầu tư ngân sách để tăng cường tiềm lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thông qua các dự án trọng điểm.
2. Hằng năm, ngân sách nhà nước hỗ trợ các tổ chức nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo, bao gồm kinh phí hoạt động và tăng cường trang thiết bị.
3. Nhà nước tài trợ từ ngân sách nhà nước các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo do các tổ chức, cá nhân đề xuất. 
4. Nhà nước đặt hàng các nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ để tuyển chọn, xét giao trực tiếp nhằm phục vụ quản lý nhà nước, an ninh, quốc phòng, phát triển các công nghệ trọng điểm và giải quyết các vấn đề cấp thiết. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đặt hàng nhiệm vụ có trách nhiệm tiếp nhận và ứng dụng kết quả nghiên cứu và phát triển công nghệ.
5. Các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có thể được xét tài trợ, tuyển chọn hoặc giao trực tiếp thông cụm nhiệm vụ, chuỗi nhiệm vụ, trong đó: cụm nhiệm vụ là một nhóm nhiệm vụ liên kết với nhau tập trung vào một vấn đề chung hoặc giao cho cùng một tổ chức chủ trì; chuỗi nhiệm vụ là một loạt các nhiệm vụ liên kết chặt chẽ với nhau theo từng giai đoạn nghiên cứu và phát triển.
6. Các tổ chức chủ động xây dựng, xét chọn các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cấp cơ sở trong khuôn khổ kinh phí được giao hoặc từ các nguồn kinh phí tự chủ khác.
7. Sau khi được phê duyệt, các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được triển khai thông qua hợp đồng giao nhiệm vụ sử dụng ngân sách nhà nước.
8. Ngân sách nhà nước được cấp để thực hiện các nhiệm vụ quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; thực hiện dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.
9. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 14. Nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đặc biệt
1. Nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đặc biệt là những nhiệm vụ được áp dụng cơ chế đầu tư và quản lý đặc thù, bao gồm: các nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược, nhiệm vụ có quy mô lớn trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh, nhiệm vụ có tác động mạnh đến năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa trong nước.
2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 15. Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia
1. Chính phủ giao các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở trung ương xây dựng một số chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia để thực hiện các nhiệm vụ hướng đến mục tiêu chiến lược trong từng giai đoạn cụ thể.
2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 16. Thống kê, đo lường, đánh giá kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ, tổ chức hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
1. Nhà nước tổ chức và đảm bảo kinh phí đánh giá kết quả, hiệu quả của tổng thể hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo bao gồm: 
a) Đánh giá tổng thể kết quả triển khai chiến lược, kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo;
b) Đánh giá kết quả chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước;
c) Đánh giá tổ chức hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
2. Nguyên tắc triển khai đánh giá bao gồm:
a) Dựa trên bộ tiêu chí về đánh giá, đo lường kết quả, hiệu quả hoạt động và mức độ đóng góp của tổ chức đối với năng suất lao động, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh;
b) Dựa trên thông tin thống kê, báo cáo, ưu tiên thực hiện trên môi trường số, đặc biệt là sử dụng Nền tảng quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia và Hệ thống thông tin quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo;
c) Được thực hiện theo nguyên tắc độc lập, trung thực, khách quan, công khai, minh bạch, đúng pháp luật;
d) Việc đánh giá chương trình, nhiệm vụ thuộc Danh mục bí mật nhà nước thực hiện theo tiêu chí riêng.
3. Kết quả đánh giá là căn cứ để điều chỉnh nội dung, phương hướng triển khai và định hướng đầu tư thực hiện chiến lược, kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ và sắp xếp bộ máy tổ chức khoa học và công nghệ công lập.
4. Kinh phí thực hiện đánh giá được bố trí trong dự toán ngân sách cho hoạt động quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 17. Chuyển đổi số trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
1. Nhà nước thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thông qua việc phát triển hạ tầng số, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, số hóa dữ liệu và tự động hóa quy trình nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả, tính minh bạch.
2. Nhà nước khuyến khích ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo để nâng cao hiệu quả của các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; sử dụng trí tuệ nhân tạo trong việc đổi mới lực lượng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
3. Nhà nước đầu tư xây dựng, vận hành và duy trì Nền tảng quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia, là nền tảng số phục vụ triển khai các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời lưu trữ thông tin liên quan.
4. Toàn bộ quá trình hình thành, triển khai, kết quả thực hiện và thương mại hóa các nhiệm vụ, dự án khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước (trừ trường hợp thuộc Danh mục bí mật nhà nước) phải được ghi nhận và lưu trữ trên Nền tảng quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia.
5. Việc quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở vật chất dùng chung cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phải được thực hiện trên Nền tảng quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia.
6. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân đăng ký và lưu trữ kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo không sử dụng ngân sách nhà nước trên Nền tảng quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia.
7. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 18. Chấp nhận rủi ro trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
1. Tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo không phải chịu trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại gây ra cho Nhà nước nếu đã tuân thủ đầy đủ quy trình, quy định trong quá trình triển khai.
2. Tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước hoặc kinh phí của doanh nghiệp nhà nước không thực hiện khoán chi đến sản phẩm cuối cùng, thì không phải hoàn trả kinh phí đã sử dụng đúng mục tiêu, phạm vi nếu đã thực hiện đầy đủ quy định quản lý nhiệm vụ, quy trình và nội dung nghiên cứu, nhưng kết quả nghiên cứu không đạt mục tiêu dự kiến hoặc sản phẩm không được thị trường chấp nhận.
3. Tổ chức, cá nhân phê duyệt và quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước hoặc kinh phí của doanh nghiệp nhà nước được miễn trách nhiệm hành chính, trách nhiệm dân sự nếu đã tuân thủ đầy đủ các quy định, quy trình về quản lý nhiệm vụ nhưng kết quả nghiên cứu không đạt kỳ vọng hoặc sản phẩm không được thị trường chấp nhận.
4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 19. Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với công nghệ mới, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới
1. Chính phủ thiết lập môi trường thử nghiệm có kiểm soát để triển khai sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới trong điều kiện thực tế, trong phạm vi giới hạn, trong một số lĩnh vực mà pháp luật chưa quy định hoặc chưa phù hợp. Kết quả thử nghiệm là cơ sở để cơ quan nhà nước đánh giá rủi ro và đề xuất sửa đổi, bổ sung pháp luật.
2. Môi trường thử nghiệm phải quy định rõ giới hạn về thời gian, không gian địa lý, quy mô, đối tượng tham gia và các điều kiện khác. Thời hạn thử nghiệm tối đa là 03 năm, có thể gia hạn 01 lần không quá 03 năm.
3. Tổ chức, cá nhân tham gia thử nghiệm, phê duyệt đề án thử nghiệm không chịu trách nhiệm dân sự, hành chính, hình sự nếu tuân thủ đầy đủ quy trình, đề án, quy chế thử nghiệm và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, trừ trường hợp đã biết hoặc phải biết về rủi ro nhưng không kịp thời báo cáo và không áp dụng biện pháp ngăn ngừa phù hợp.
4. Chính phủ quy định chi tiết đối với thử nghiệm có kiểm soát từng loại hình sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới theo cơ chế ủy quyền lập pháp, trong đó có thể quy định các vấn đề các luật hiện hành chưa quy định hoặc khác các quy định trong các luật hiện hành. Các quy định này được ưu tiên áp dụng so với các quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 20. Cơ chế đặc biệt trong nghiên cứu, tiếp cận, mua các bí mật công nghệ, học hỏi, giải mã các công nghệ tiên tiến của nước ngoài
1. Đối với các dự án trọng điểm, phát triển công nghệ chiến lược, kinh phí từ quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Nhà nước và của doanh nghiệp được sử dụng để:
a) Thuê, trả lương chuyên gia theo hình thức chỉ định với mức kinh phí thỏa thuận;
b) Mua trực tiếp công nghệ, sản phẩm, thiết bị nước ngoài để phục vụ phân tích, giải mã với giá thỏa thuận; sản phẩm, thiết bị sau khi phân tích, giải mã được coi là vật tư tiêu hao và không tính là tài sản.
2. Kinh phí thực hiện các hoạt động trên được lấy từ quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Nhà nước và của doanh nghiệp.
3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 21. Khuyến khích hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, phổ biến, lan tỏa tri thức
1. Nhà nước hỗ trợ tài chính cho hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, phổ biến tri thức, truyền thông khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo thông qua giao, tài trợ các nhiệm vụ.  
2. Kinh phí doanh nghiệp chi cho khuyến khích sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, thực hiện, thuê hoặc tài trợ cho truyền thông khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phổ biến tri thức được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh.
3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 22. Tạp chí khoa học và công nghệ
1. Tạp chí khoa học và công nghệ là xuất bản phẩm định kỳ nhằm công bố kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. 
2. Tạp chí phải được xuất bản thông qua các tổ chức được cấp giấy phép xuất bản theo quy định của Luật Xuất bản. 
3. Hội đồng biên tập của tạp chí gồm các chuyên gia hoạt động chuyên trách hoặc tự nguyện và kiêm nhiệm để xét chọn các bài viết đăng trên tạp chí. 
4. Các tổ chức có thể hình thành một hay nhiều tạp chí.
Điều 23. Tác giả của kết quả nghiên cứu, phát triển, đổi mới sáng tạo
Người trực tiếp thực hiện nghiên cứu, phát triển, đổi mới sáng tạo là tác giả của kết quả nghiên cứu, phát triển, đổi mới sáng tạo đó, trừ trường hợp kết quả nghiên cứu, phát triển, đổi mới sáng tạo là đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ hoặc là sáng kiến theo quy định của pháp luật về sáng kiến.
Điều 24. [bookmark: _Toc194278908]Xử lý tài sản trang bị thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước
	1. Nhà nước giao tự động và không bồi hoàn quyền quản lý, sử dụng, quyền sở hữu tài sản trang bị cho tổ chức chủ trì ngay sau khi hình thành tài sản; không phải thực hiện thủ tục giao quyền quản lý, sử dụng, giao quyền sở hữu.
2. Tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ có trách nhiệm theo dõi, hạch toán tài sản, giá trị tài sản theo quy định của pháp luật tương ứng với loại hình hoạt động của tổ chức; sử dụng tài sản phục vụ hoạt động của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; sau khi hoàn thành mục đích sử dụng nghiên cứu tiếp tục được quyền quản lý, sử dụng và quyền sở hữu đối với tài sản trang bị.
Điều 25. Quyền quản lý, sử dụng, quyền sở hữu kết quả nghiên cứu, phát triển, đổi mới sáng tạo
1. Tổ chức, cá nhân đầu tư tài chính, cơ sở vật chất - kỹ thuật thực hiện nghiên cứu, phát triển, đổi mới sáng tạo là chủ sở hữu kết quả nghiên cứu, phát triển, đổi mới sáng tạo, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
2. Tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước được Nhà nước giao quyền quản lý, sử dụng, quyền sử hữu kết quả nghiên cứu không thuộc phạm vi bảo hộ của quyền sở hữu trí tuệ của người khác tự động và không bồi hoàn; không cần thực hiện thủ tục giao quyền quản lý, sử dụng, quyền sử hữu.
Quy định tại khoản này không áp dụng đối với các trường hợp sau đây:
a) Nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh mà tổ chức chủ trì không phải là cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;
b) Nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo mà tổ chức chủ trì có nhà đầu tư nước ngoài chiếm trên 50% cổ phần hoặc đặt ở nước ngoài;
c) Nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo do Nhà nước đặt hàng.
3. Đối với các kết quả của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước không thể tách rời với đất thuộc quyền sử dụng của tổ chức, cá nhân thì Nhà nước giao quyền quản lý, sử dụng, quyền sở hữu kết quả tự động và không bồi hoàn cho tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng đất.
4. Tổ chức chủ trì thực hiện theo dõi riêng kết quả, không phải hạch toán chung vào tài sản, giá trị tài sản và vốn nhà nước tại tổ chức; không phải xác định nguyên giá, giá trị còn lại, khấu hao, hao mòn tài sản; tiếp tục đầu tư nghiên cứu, phát triển, triển khai ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và thực hiện các quyền, trách nhiệm khác theo quy định của Chính phủ.
5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 26. Thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ
1. Tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước hoặc nguồn thu hợp pháp của doanh nghiệp nhà nước, tổ chức khoa học và công nghệ công lập, đơn vị sự nghiệp công lập được tự chủ, tự quyết định lựa chọn hình thức, phương án tổ chức và giá trong việc thương mại hóa kết quả kết quả nghiên cứu sáng tạo theo các hình thức: cho thuê, bán, chuyển nhượng kết quả nghiên cứu, kinh doanh dịch vụ; hợp tác, liên doanh, liên kết. Trường hợp có hoạt động góp vốn từ kết quả nghiên cứu thì được tự quyết định: phương án góp vốn, xác định vốn và tỷ lệ vốn góp, phân chia kết quả từ hoạt động từ hợp tác, liên doanh, liên kết.
2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp để phòng, chống thất thoát, lãng phí và công khai minh bạch thông tin thương mại hóa kết quả nghiên cứu.
3. Cơ quan chủ quản của tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này có trách nhiệm kiểm tra, giám sát tổ chức chủ trì trong việc sử dụng kết quả của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước bảo đảm tiết kiệm, có hiệu quả, phòng ngừa xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.
4. Chính phủ hướng dẫn chi tiết Điều này.
Điều 27. Phân chia lợi nhuận từ thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
1. Lợi nhuận thu được từ việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được sử dụng cho các mục đích sau:
a) Thưởng cho tác giả của kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và cá nhân trực tiếp tham gia thương mại hóa kết quả; đối với nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước, tác giả được hưởng tối thiểu 30% lợi nhuận;
b) Tái đầu tư cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ;
c) Các khoản chi khác.
2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Chương III.
PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Điều 28. Chính sách của Nhà nước thúc đẩy nghiên cứu cơ bản
1. Nhà nước ưu tiên đầu tư phát triển nghiên cứu cơ bản theo định hướng có trọng tâm, trọng điểm nhằm nâng cao tiềm lực và vị thế khoa học quốc gia thông qua đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực, đảm bảo kinh phí cho hoạt động nghiên cứu và các hoạt động hỗ trợ nâng cao tiềm lực khác, đặc biệt tập trung cho một số lĩnh vực khoa học có thế mạnh để đạt trình độ khu vực và quốc tế. 
2. Phân bổ nguồn lực cho nghiên cứu cơ bản tập trung cho các cơ sở giáo dục đại học, dựa trên kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động; tập trung xác định yêu cầu nghiên cứu cơ bản xuất phát từ nhu cầu trong quá trình thực hiện nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ.
3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 29. Chính sách của Nhà nước thúc đẩy nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực xã hội và nhân văn
1. Nhà nước bảo đảm kinh phí cho nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, chú trọng đến nghiên cứu cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước do các viện nghiên cứu, cơ sở giáo đại học thực hiện; góp phần tạo nền tảng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và con người thông qua đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đào tạo nguồn nhân lực và đảm bảo kinh phí cho hoạt động nghiên cứu. 
2. Nhà nước thúc đẩy kết nối khoa học xã hội, nhân văn với các lĩnh vực khác, khuyến khích nghiên cứu liên ngành nhằm giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội, bảo đảm tính nhân văn, bản sắc và phát triển bền vững.
Điều 30. Chính sách của Nhà nước thúc đẩy nghiên ứng dụng và phát triển công nghệ
1. Nhà nước đầu tư cho nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ, chú trọng vào các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu, tiềm năng, lợi thế, đặc biệt công nghệ cao, công nghệ chiến lược do các đơn vị nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp thực hiện thông qua hỗ trợ kinh phí chi thường xuyên, chi đầu tư và các nhiệm vụ tăng cường năng lực, dựa trên kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động.
2. Nhà nước thúc đẩy toàn bộ quá trình nghiên cứu, phát triển sản phẩm thông qua tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho nghiên cứu ứng dụng, phát triển thử nghiệm, phát triển công nghệ, kiểm thử thí điểm, sản xuất thử nghiệm,.
3. Nhà nước thúc đẩy gắn kết giữa doanh nghiệp với các đơn vị nghiên cứu thông qua tài trợ các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo hình thức liên kết.
4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 31. Chính sách của Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược
1. Nhà nước thực hiện chính sách hỗ trợ, đầu tư, hợp tác và giao nhiệm vụ cho doanh nghiệp Việt Nam trong nghiên cứu, phát triển công nghệ chiến lược thông qua:
a) Hỗ trợ một phần chi phí đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm dùng chung để phát triển công nghệ chiến lược đặt tại doanh nghiệp;
b) Đặt hàng, giao nhiệm vụ cùng với hỗ trợ kinh phí một phần cho doanh nghiệp triển khai các dự án phát triển công nghệ chiến lược;
c) Cùng đầu tư với doanh nghiệp theo hình thức hợp tác công tư vào các dự án phát triển công nghệ chiến lược.
2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 32. Thúc đẩy hợp tác và chia sẻ trong nghiên cứu khoa học
Nhà nước khuyến khích chia sẻ dữ liệu, phương pháp, kết quả nghiên cứu khoa học một cách minh bạch, dễ tiếp cận và có thể tái sử dụng, đồng thời bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm. Nhà nước xây dựng hạ tầng, tiêu chuẩn kỹ thuật để chia sẻ dữ liệu và công bố khoa học, bảo đảm tính bảo mật, khả năng tương tác và tái sử dụng. Doanh nghiệp và cộng đồng được khuyến khích tham gia sử dụng và đóng góp dữ liệu, kết quả nghiên cứu.
Điều 33. Ứng dụng khoa học và công nghệ trong dự án đầu tư, chương trình phát triển kinh tế - xã hội
Dự án đầu tư, chương trình phát triển kinh tế - xã hội sử dụng ngân sách nhà nước phải lập hạng mục chi cho ứng dụng, nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng căn cứ trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và giải quyết vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.
Chương IV.
PHÁT TRIỂN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
Điều 34. Chính sách của Nhà nước thúc đẩy đổi mới sáng tạo
1. Nhà nước khuyến khích và hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong doanh nghiệp, thông qua tài trợ các nhiệm vụ tập trung vào triển khai hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo.
2. Nhà nước tài trợ các nhiệm vụ phục vụ, hỗ trợ kỹ thuật cho nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo.
3. Nhà nước thúc đẩy doanh nghiệp tiếp nhận và làm chủ công nghệ từ nước ngoài bằng cách tài trợ các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hỗ trợ doanh nghiệp hấp thụ và ứng dụng công nghệ hiệu quả.
4. Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp thực hiện nghiên cứu, phát triển, đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao trình độ công nghệ, tăng năng suất, cải thiện chất lượng và nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa thông qua các chính sách về tài chính, ưu đãi thuế, đất đai, đấu thầu và tín dụng.
5. Nhà nước khuyến khích các tổ chức và doanh nghiệp đầu tư, tài trợ cho nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo. Tổ chức, cá nhân nhận đầu tư, tài trợ được chi tiêu theo định mức của nhà đầu tư, nhà tài trợ.
	6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 35. Khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng cường trang thiết bị trong doanh nghiệp
1. Nhà nước khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo; đầu tư, nâng cấp trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động này.
2. Chi phí trực tiếp cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, cũng như chi phí mua sắm hoặc thuê trang thiết bị phục vụ các hoạt động này, được tính vào chi phí nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp.
3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 36. Thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo
Nhà nước thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo thông qua các chính sách về thúc đẩy và lan tỏa nhận thức, xây dựng, phổ biến khuôn mẫu hành vi, tổ chức sự kiện, trình diễn, giải thưởng về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo.
Điều 37. Hệ thống đổi mới sáng tạo 
Nhà nước thúc đẩy phát triển toàn diện hệ thống đổi mới sáng tạo, bao gồm: hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, các hệ thống đổi mới sáng tạo vùng, hệ thống đổi mới sáng tạo địa phương, hệ thống đổi mới sáng tạo ngành; khuyến khích phát triển các mạng lưới đổi mới sáng tạo, cụm đổi mới sáng tạo; hỗ trợ đơn vị nghiên cứu và doanh nghiệp liên kết, hợp tác trong hoạt động đổi mới sáng tạo.
Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 38. Doanh nghiệp khoa học và công nghệ
1. Doanh nghiệp khoa học và công nghệ là doanh nghiệp có năng lực nghiên cứu, phát triển, đổi mới sáng tạo và tạo doanh thu từ sản phẩm, hàng hóa hình thành từ các hoạt động này.
2. Ngoài các ưu đãi chung, doanh nghiệp khoa học và công nghệ được ưu tiên hưởng ưu đãi về thuế, tín dụng, đất đai; ưu tiên thuê đất, cơ sở hạ tầng tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao; được ưu tiên sử dụng trang thiết bị nghiên cứu, phát triển tại các phòng thí nghiệm dùng chung, cơ sở ươm tạo, trung tâm đổi mới sáng tạo.
3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 39. Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia và Quỹ đầu tư mạo hiểm của địa phương
1. Chính phủ thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia cho khởi nghiệp sáng tạo. Quỹ được cấp vốn điều lệ từ ngân sách nhà nước, được nhận tài trợ, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 
2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm của địa phương cho khởi nghiệp sáng tạo. Quỹ được cấp vốn điều lệ từ ngân sách địa phương, được nhận tài trợ, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
3. Việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn của quỹ được thực hiện theo nguyên tắc thị trường, chấp nhận khả năng rủi ro,  đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả, không vì mục tiêu bảo toàn vốn.
4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 40. Sàn giao dịch vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
1. Chính phủ thành lập Sàn giao dịch khởi nghiệp sáng tạo quốc gia dưới hình thức nền tảng số, đầu tư hạ tầng và thuê đơn vị chuyên nghiệp quản trị, vận hành tổ chức và quản lý nhằm niêm yết và kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo với nhà đầu tư, quỹ đầu tư mạo hiểm theo quy định của pháp luật.
2. Sàn hoạt động dựa trên các nguyên tắc minh bạch, công bằng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên tham gia, phù hợp với đặc thù rủi ro cao và tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
3. Doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao được xem xét giao dịch vốn trên sàn giao dịch chứng khoán theo cơ chế thẩm định riêng phù hợp với đặc thù của khởi nghiệp sáng tạo.
4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Chương V.
XÂY DỰNG TIỀM LỰC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ 
VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
Mục 1
TỔ CHỨC VỀ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
Điều 41. Hệ thống tổ chức về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Nhà nước thúc đẩy phát triển các tổ chức về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, không phân biệt công lập hay ngoài công lập, bao gồm:
1. Tổ chức khoa học và công nghệ.
2. Cơ sở giáo dục đại học, bệnh viện, doanh nghiệp và các tổ chức khác thực hiện nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo.
3. Tổ chức hỗ trợ nghiên cứu, phát triển, đổi mới sáng tạo, trong đó bao gồm trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.
Điều 42. Thành lập tổ chức khoa học và công nghệ
1. Tổ chức khoa học và công nghệ được thành lập khi có đủ điều kiện:
a) Có điều lệ tổ chức và hoạt động, mục tiêu, phương hướng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật;
b) Có nhân lực khoa học và công nghệ, cơ sở vật chất - kỹ thuật đáp ứng yêu cầu thực hiện mục tiêu, phương hướng và điều lệ tổ chức và hoạt động;
c) Đối với tổ chức công lập, phải phù hợp với quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập;
d) Đối với tổ chức có vốn nước ngoài, có mục đích, nội dung, lĩnh vực hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật, yêu cầu phát triển của Việt Nam và được cho phép đặt trụ sở làm việc tại Việt Nam.
2. Cá nhân được thành lập, góp vốn thành lập tổ chức khoa học và công nghệ trong một số lĩnh vực theo quy định.
3. Tổ chức được thành lập đáp ứng các quy định của Điều này, được cấp Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức khoa học và công nghệ sau khi tiến hành đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tổ chức khoa học và công nghệ được lựa chọn đăng ký là tổ chức hoạt động không vì mục đích lợi nhuận và được Nhà nước hỗ trợ qua chính sách thuế thu nhập.
4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 43. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể tổ chức khoa học và công nghệ
1. Chính phủ quy định thẩm quyền thành lập tổ chức khoa học và công nghệ thuộc các cơ quan nhà nước; đơn vị vũ trang nhân dân; đơn vị sự nghiệp công lập; cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam; tổ chức chính trị - xã hội.
2. Tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thành lập tổ chức khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật và điều lệ.
3. Doanh nghiệp, tổ chức khác, cá nhân hoặc nhóm các cá nhân thành lập tổ chức khoa học và công nghệ của mình.
4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập tổ chức khoa học và công nghệ có quyền quy định chức năng, nhiệm vụ, quyết định việc sáp nhập, chia, tách, giải thể tổ chức đó phù hợp với quy định của pháp luật.
5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 44. Quyền của tổ chức khoa học và công nghệ
1. Tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo phạm vi được cấp giấy chứng nhận; được hoạt động trong các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật liên quan.
2. Thành lập tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp trực thuộc, văn phòng đại diện và chi nhánh ở nước ngoài có phạm vi hoạt động phù hợp với lĩnh vực đã đăng ký tại Việt Nam theo quy định pháp luật.
3. Hợp tác, liên doanh, nhận tài trợ, góp vốn bằng tiền, tài sản, quyền sở hữu trí tuệ để hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và sản xuất, kinh doanh theo quy định pháp luật.
4. Chuyển đổi thành doanh nghiệp theo quy định pháp luật
5. Là đối tượng ưu tiên hưởng ưu đãi theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất nhập, thuế nhập khẩu
6. Được hỗ trợ sử dụng hạ tầng khoa học và công nghệ được đầu tư từ ngân sách nhà nước.
7. Được ưu tiên bố trí quỹ đất cho các tổ chức khoa học và công nghệ.
Điều 45. Nghĩa vụ của tổ chức khoa học và công nghệ
Thực hiện hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo đúng lĩnh vực đã được quy định trong giấy chứng nhận đăng ký tổ chức khoa học và công nghệ; bảo đảm duy trì đáp ứng các điều kiện của tổ chức khoa học và công nghệ trong suốt quá trình hoạt động; thực hiện các yêu cầu về quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; thực hiện trách nhiệm phổ biến tri thức, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 46. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức thành lập tổ chức khoa học và công nghệ
1. Kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ để bảo đảm tuân thủ tiêu chí, mục tiêu thành lập, làm cơ sở hỗ trợ kinh phí, điều chỉnh, đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động.
2. Chịu trách nhiệm thực hiện việc sáp nhập, chia, tách, giải thể tổ chức khoa học và công nghệ do mình thành lập sau khi xử lý các khoản nợ.
Điều 47. Tổ chức khoa học và công nghệ công lập
1. Tổ chức khoa học và công nghệ công lập bao gồm: tổ chức khoa học và công nghệ do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, bộ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành lập.
2. Nhà nước đầu tư cơ sở vật chất và hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, đồng thời được giao quyền tự chủ cao, gồm: chủ động sử dụng nguồn tài chính, quản lý bộ máy, số lượng nhân sự, tuyển dụng và quản lý viên chức, người lao động.  
3. Tổ chức khoa học và công nghệ công lập có cán bộ đồng cơ hữu với các cơ sở giáo dục đại học sử dụng cơ chế trả lương theo tỉ lệ thời gian làm việc.
4. Tổ chức khoa học và công nghệ công lập được thành lập, góp vốn tham gia thành lập, cử cán bộ tham gia điều hành doanh nghiệp để thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển công nghệ; được cử cán bộ làm việc định kỳ tại doanh nghiệp nhằm kết nối với nhu cầu thực tiễn.
5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 48. Các tổ chức khoa học và công nghệ công lập đặc biệt
1. Các tổ chức khoa học và công lập đặc biệt được Nhà nước cấp kinh phí hỗ trợ hoạt động bao gồm:
a) Tổ chức do cơ quan có thẩm quyền thành lập trên cơ sở văn bản hợp tác với các tổ chức quốc tế, các quốc gia để trực tiếp thực hiện hoặc hỗ trợ nghiên cứu, phát triển, đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực Việt Nam ưu tiên đầu tư.
b) Các trung tâm, các viện nghiên cứu xuất sắc được thành lập để tập hợp các chuyên gia, các nhà khoa học đến làm việc kiêm nhiệm. 
2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 49. Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập
1. Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập là quy hoạch ngành quốc gia và phải tuân thủ quy định của pháp luật về quy hoạch.
2. Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo quy định của pháp luật.
Điều 50. Công nhận trung tâm nghiên cứu và phát triển, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo
1. Tổ chức được công nhận là trung tâm nghiên cứu và phát triển, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo khi đáp ứng các điều kiện và tiến hành đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Công nhận trung tâm đổi mới sáng tạo theo cấp độ: Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp quốc gia; Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh; Trung tâm đổi mới sáng tạo.
3. Công nhận trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo theo cấp độ: Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp quốc gia; Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh; Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.
4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 51. Đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 
Đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo bao gồm: tổ chức khoa học và công nghệ công lập, trung tâm đổi mới sáng tạo công lập, tổ chức khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập để phục vụ quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.
Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Mục 2
PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC, NHÂN TÀI KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ 
VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
Điều 52. [bookmark: _Toc185294614][bookmark: _Toc192603262]Nhân lực hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Nhân lực hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo bao gồm: cá nhân quản lý, trực tiếp thực hiện hoặc hỗ trợ hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Điều 53. [bookmark: dieu_19]Chức danh khoa học, chức danh công nghệ
1. Chức danh khoa học, chức danh công nghệ là tên gọi thể hiện trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng của cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ.
2. Cá nhân hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tham gia giảng dạy, đào tạo đại học, sau đại học được xét công nhận và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư theo quy định của pháp luật về giáo dục đại học.
3. Người có học vị tiến sĩ hoặc có công trình xuất sắc, giải thưởng cao về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được xét công nhận, bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không phụ thuộc vào năm công tác.
4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 54. [bookmark: _Toc185294615][bookmark: _Toc192603263]Quyền của cá nhân hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
1. Được đơn vị công tác giao nhiệm vụ, trang bị phương tiện và tạo điều kiện làm việc phù hợp.
2. Được tham gia tư vấn, đề xuất ý kiến về chính sách, pháp luật, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
3 . Được bố trí công việc trong các tổ chức công lập theo chức danh phù hợp với năng lực, trình độ khoa học, công nghệ theo quy định pháp luật.
4. Viên chức trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập được góp vốn, quản lý, điều hành doanh nghiệp do tổ chức thành lập hoặc tham gia thành lập để thương mại hóa kết quả nghiên cứu, khi được sự đồng ý của người đứng đầu tổ chức; được định kỳ cử sang làm việc tại các tổ chức, doanh nghiệp trong thời gian nhất định để trao đổi học thuật, nâng cao năng lực, nắm bắt nhu cầu công nghệ, đồng thời được giữ nguyên chế độ lương, quy hoạch, bổ nhiệm, thi đua khen thưởng. Nếu là người đứng đầu tổ chức công lập, phải có sự đồng ý của cấp trên trực tiếp.
5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 55. [bookmark: _Toc185294632][bookmark: _Toc192603264]Nghĩa vụ của cá nhân hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
1. Tuân thủ các quy định về đạo đức, liêm chính trong khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
2. Thực hiện trách nhiệm truyền thông, phổ biến tri thức, kết quả, thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo cho cộng đồng.
3. Không tham gia các hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo có xung đột lợi ích với tổ chức nơi làm việc chính thức.
4. Không cung cấp, công bố kết quả nghiên cứu, đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ trái với quy định của tổ chức nơi làm việc chính thức, thỏa thuận với tổ chức đầu tư, tài trợ.
Điều 56. [bookmark: _Toc185294635][bookmark: _Toc192603266]Thu hút, trọng dụng nhân tài về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
1. Nhà nước xác định nhân tài trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo dựa trên các tiêu chí sau: 
a) Trình độ học thuật được xác định thông qua các yếu tố như tốt nghiệp các trường hàng đầu thế giới, công bố nghiên cứu trên các tạp chí uy tín khoa học hàng đầu thế giới; 
b) Kinh nghiệm làm việc được xác định thông qua các yếu tố như làm việc tập đoàn lớn, viện nghiên cứu quốc tế lớn hoặc có đóng góp cho các dự án trọng điểm quốc gia;
c) Năng lực đột phá được xác định thông qua việc sở hữu bằng sáng chế, giải thưởng quốc tế lớn, vai trò dẫn dắt khởi nghiệp sáng tạo thành công.
2. Nhà nước có chính sách đãi ngộ đặc biệt đối với nhân tài trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thông qua các ưu đãi tài chính, ưu đãi phi tài chính và ưu đãi về điều kiện làm việc.
3. Nhà nước thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực, nhân tài về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thông qua việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trên phạm vi cả nước.
4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 57. [bookmark: _Toc185294636][bookmark: _Toc192603267]Ưu đãi đối với cá nhân hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 
1. Cá nhân hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; được ưu tiên trong bổ nhiệm, tuyển dụng, xếp vị trí việc làm, thu nhập, thuế thu nhập cá nhân, lao động, nhà ở, xuất nhập cảnh, cư trú và cấp giấy phép lao động.
2.  Nhà khoa học đầu ngành, tổng công trình sư, nhà khoa học, kỹ sư chủ trì nhiệm vụ đặc biệt quan trọng được hưởng thêm các ưu đãi:
a) Hưởng lương, phụ cấp ưu đãi đặc biệt theo thỏa thuận; được bố trí nhà ở công vụ, phương tiện đi lại công vụ trong thời gian thực hiện nhiệm vụ;
b) Điều động nhân lực, kinh phí, nguồn lực bảo đảm thực hiện nhiệm vụ;
c) Thuê chuyên gia trong và ngoài nước; tự quyết việc mua sáng chế, thiết kế, tài liệu kỹ thuật, bí quyết công nghệ trong phạm vi kinh phí được giao.
3. Nhà khoa học trẻ tài năng, kỹ sư trẻ tài năng được ưu tiên hỗ trợ nâng cao trình độ ở nước ngoài, chủ trì nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, và thành lập nhóm nghiên cứu mạnh trong lĩnh vực chuyên môn.
4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 58. [bookmark: dieu_77][bookmark: _Toc185294637][bookmark: _Toc192603268]Danh hiệu vinh dự Nhà nước, khen thưởng và giải thưởng về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
1. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được phong, tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước, giải thưởng và các hình thức khen thưởng khác theo quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng.
2. Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước được đặt và tặng giải thưởng nhằm khuyến khích phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam theo quy định pháp luật.
3. Tổ chức, cá nhân được nhận danh hiệu, giải thưởng về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam.
[bookmark: dieu_78]4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 59. [bookmark: _Toc192603269]Công nhận cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo
Cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo được công nhận để hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật có liên quan. 
Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Mục 3.
HẠ TẦNG CHO KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
Điều 60. [bookmark: _Toc192603287][bookmark: _Hlk192544850]Xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo
[bookmark: _Hlk194351620]1. Nhà nước đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, duy trì và vận hành cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong đó tập trung phát triển các thư viện, trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, đặc biệt là các hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho việc nghiên cứu, phát triển công nghệ chiến lược.
2. Nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị dùng chung trong một số lĩnh vực để phục vụ đào tạo, nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo. 
3. Tổ chức quản lý các cơ sở vật chất tại khoản 2 có trách nhiệm:
a) Tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân sử dụng chung;
b) Công khai danh mục thiết bị, tư liệu và tổ chức sử dụng trên Nền tảng quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia;
c) Công khai chi phí liên quan, báo cáo định kỳ về hiệu quả sử dụng.
4. Tổ chức quản lý các cơ sở vật chất tại khoản 2 có thể thu phí dịch vụ dựa trên chi phí thực tế, bao gồm bảo trì, sửa chữa, vận hành và khấu hao, theo định mức kinh tế - kỹ thuật được công bố công khai.
5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 61. [bookmark: _Toc185294674][bookmark: _Toc192603288]Cụm, khu nghiên cứu, phát triển, đổi mới sáng tạo tập trung
Nhà nước khuyến khích phát triển các cụm, khu nghiên cứu, phát triển, đổi mới sáng tạo tập trung bao gồm: các khu công nghệ cao, công viên khoa học, cụm đổi mới sáng tạo nhằm tập trung các tổ chức liên kết hoạt động nghiên cứu, phát triển, đổi mới sáng tạo, sản xuất, kinh doanh.
Điều 62. [bookmark: _Toc192603330]Hạ tầng, mạng lưới và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo
1. Nhà nước đầu tư xây dựng, phát triển, tham gia khai thác hạ tầng, hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo ở trong nước và tại nước ngoài để kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia với quốc tế.
2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 63. [bookmark: _Toc192603289]Xây dựng hạ tầng thông tin, thống kê khoa học, công nghệ
và đổi mới sáng tạo
1. Nhà nước ưu tiên đầu tư hạ tầng thông tin, nguồn tin, thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để phục vụ nghiên cứu, quản lý, hoạch định chính sách, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.
2.  Nhà nước đầu tư, hỗ trợ tổ chức hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong thu thập, xử lý, quản lý và phổ biến thông tin, tri thức khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; xây dựng cơ sở dữ liệu mở phục vụ cộng đồng.
3. Khuyến khích tổ chức, cá nhân tài trợ và tham gia các hoạt động được
quy định Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.
Điều 64. [bookmark: _Toc192603290]Hệ thống thông tin quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
1. Hệ thống thông tin quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được xây dựng tập trung, thống nhất, kết nối các cơ quan, tổ chức trên môi trường mạng để phục vụ quản lý nhà nước và cung cấp thông tin
2. Tổ chức, cá nhân được hưởng ưu đãi, hỗ trợ, tài trợ về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có trách nhiệm cung cấp thông tin theo quy định.
3. Kinh phí xây dựng, nâng cấp, duy trì và vận hành hệ thống được bảo đảm từ ngân sách nhà nước, nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác.
4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Mục 4.
TÀI CHÍNH CHO KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ 
VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
Điều 65. [bookmark: _Toc184567447][bookmark: _Toc185294640][bookmark: _Toc192603273][bookmark: _Toc184567448]Ngân sách nhà nước cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
1. Nhà nước bảo đảm chi cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trung bình ít nhất 2% tổng chi ngân sách nhà nước trong mỗi giai đoạn 5 năm, tăng dần theo yêu cầu phát triển, trong đó tối thiểu 15% dành cho công nghệ chiến lược.
	2. Việc phân bổ ngân sách chi cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại trung ương và địa phương phải gắn với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, kế hoạch tổng thể khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 5 năm và hằng năm, định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực và công nghệ ưu tiên.
[bookmark: _Toc194245430][bookmark: _Toc194253880][bookmark: _Toc194261540][bookmark: _Toc194245431][bookmark: _Toc194253881][bookmark: _Toc194261541]	3. Ngân sách nhà nước chi cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phải được sử dụng có trọng tâm, trọng điểm căn cứ theo kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, gắn với đề cao trách nhiệm của các bộ, cơ quan trung ương, cơ quan địa phương.
4. Nhà nước có chính sách để thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư, bảo đảm đạt tỷ lệ trên 60% tổng đầu tư toàn xã hội cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 66. [bookmark: _Ref185286448][bookmark: _Toc185294641][bookmark: _Toc192603274][bookmark: _Toc184567449]Nội dung chi ngân sách nhà nước cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 
1. Ngân sách Nhà nước cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được sử dụng cho:
a) Chi phát triển, duy trì tiềm lực;
b) Chi cho các hoạt động thông qua các dự án, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo;
c) Chi cho các nhiệm vụ hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo;
d) Chi hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, đổi mới, phát triển công nghệ, triển khai đổi mới sáng tạo, chi đầu tư khởi nghiệp sáng tạo;
đ) Chi quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo;
e) Chi cấp vốn điều lệ cho các quỹ đầu tư mạo hiểm;
g) Các nội dung chi khác.
2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 67. Lập dự toán, phân bổ, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước hằng năm cho  khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
1. Lập dự toán:
a) Dự toán ngân sách hằng năm phải phù hợp với kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của các bộ, ngành, địa phương. Dự toán ngân sách hằng năm bao gồm dự toán kinh phí để triển khai các nhiệm vụ thông qua các quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, kinh phí triển khai các nhiệm vụ không qua quỹ và các khoản kinh phí khác;
b) Dự toán kinh phí hằng năm từ ngân sách nhà nước để triển khai các nhiệm vụ thông qua các quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo gồm dự toán kinh phí cho nhiệm vụ chuyển tiếp và dự toán kinh phí cho nhiệm vụ mở mới trên cơ sở số nhiệm vụ dự kiến và kinh phí trung bình theo năm của các nhiệm vụ trong các năm trước, tăng thêm khi có thay đổi các chính sách, chế độ có liên quan và điều chỉnh do lạm phát, giảm phát;
c) Các khoản nợ phải thu từ nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã kết thúc, nếu không có khả năng thu hồi, sẽ được khoanh nợ mà không trừ vào dự toán ngân sách hằng năm của đơn vị dự toán ngân sách.
2. Phân bổ ngân sách:
a) Ưu tiên phân bổ kinh phí để triển khai các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về các quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, được cấp bằng lệnh chi tiền vào tài khoản tiền gửi của quỹ tại Kho bạc nhà nước;
b) Phần kinh phí không phân bổ qua các quỹ được phân bổ và giao dự toán về đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc.
3. Quản lý và sử dụng ngân sách:
a) Ngân sách phải được sử dụng hiệu quả, đảm bảo tiến độ giải ngân và chịu sự thanh tra, kiểm tra, đánh giá thường xuyên;
b) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước có trách nhiệm quản lý, sử dụng ngân sách, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện, kết quả, hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước trên Nền tảng quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia; lưu trữ đầy đủ chứng từ và giải trình khi cơ quan chức năng yêu cầu;
 c) Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được chi theo ủy nhiệm của tổ chức chủ trì và quyết toán sau khi hoàn thành hợp đồng, không phụ thuộc vào năm tài chính;
d) Nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được khoán chi đến sản phẩm cuối cùng hoặc khoán từng phần theo nội dung nghiên cứu. Tổ chức chủ trì được tự chủ sử dụng kinh phí khoán, trừ kinh phí chi mua tài sản trang bị để triển khai thực hiện nhiệm vụ, thuê dịch vụ thuê ngoài chưa có tiêu chuẩn, định mức và đoàn đi công tác nước ngoài; được quyền điều chỉnh các nội dung chi trong cùng loại hình chi và sử dụng kinh phí từ công lao động để thuê chuyên gia trong và ngoài nước theo thỏa thuận; chịu trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng mục đích, lưu trữ chứng từ và giải trình khi được yêu cầu.
Kinh phí chi cho công lao động phải nhập vào nguồn thu của tổ chức chủ trì để trả cho cá nhân trực tiếp tham gia nhiệm vụ, hỗ trợ nhiệm vụ và những nội dung thuê khoán chuyên môn khác.
	4. Quyết toán ngân sách nhà nước cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 
[bookmark: _Toc184566451][bookmark: _Toc184566717][bookmark: _Toc184566981][bookmark: _Toc184567229][bookmark: _Toc184567480][bookmark: _Toc184566452][bookmark: _Toc184566718][bookmark: _Toc184566982][bookmark: _Toc184567230][bookmark: _Toc184567481][bookmark: _Toc184566453][bookmark: _Toc184566719][bookmark: _Toc184566983][bookmark: _Toc184567231][bookmark: _Toc184567482][bookmark: _Toc184566455][bookmark: _Toc184566721][bookmark: _Toc184566985][bookmark: _Toc184567233][bookmark: _Toc184567484][bookmark: _Toc184566456][bookmark: _Toc184566722][bookmark: _Toc184566986][bookmark: _Toc184567234][bookmark: _Toc184567485][bookmark: _Toc184566457][bookmark: _Toc184566723][bookmark: _Toc184566987][bookmark: _Toc184567235][bookmark: _Toc184567486][bookmark: _Toc184566458][bookmark: _Toc184566724][bookmark: _Toc184566988][bookmark: _Toc184567236][bookmark: _Toc184567487][bookmark: _Toc185262297][bookmark: _Toc185289690][bookmark: _Toc185294457][bookmark: _Toc185294671][bookmark: _Toc185262298][bookmark: _Toc185289691][bookmark: _Toc185294458][bookmark: _Toc185294672][bookmark: _Toc185262299][bookmark: _Toc185289692][bookmark: _Toc185294459][bookmark: _Toc185294673]5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 68. [bookmark: _Toc192603277][bookmark: _Hlk193032187]Quỹ phát triển khoa học, công nghệ quốc gia và Quỹ đổi mới sáng tạo quốc gia
	1. Chính phủ thành lập Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia và Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia.
2. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia là quỹ được hình thành từ nguồn kinh phí được cấp hằng năm từ ngân sách nhà nước, các khoản đóng góp tự nguyện, hiến, tặng của tổ chức, cá nhân và nguồn kinh phí hợp pháp khác để tài trợ, hỗ trợ, cấp kinh phí đối với nhiệm vụ phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
3. Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia là quỹ được hình thành từ nguồn kinh phí được cấp hằng năm từ ngân sách nhà nước, các khoản đóng góp tự nguyện, hiến, tặng của tổ chức, cá nhân và nguồn kinh phí hợp pháp khác để thúc đẩy cho việc ứng dụng, chuyển giao, đổi mới, hoàn thiện công nghệ và đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp nhằm nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên thị trường. Phương thức hỗ trợ ngân sách nhà nước từ Quỹ này được thực hiện thông qua việc hỗ trợ lãi suất, bảo lãnh cho vay, tài trợ, cấp kinh phí thực hiện nhiệm vụ.
4. Cơ quan quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia là đơn vị công lập trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo thực hiện nhiệm vụ quản lý quỹ, có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, triển khai tài trợ, hỗ trợ, cấp kinh phí, kiểm tra, đánh giá để bảo đảm việc sử dụng kinh phí của các tổ chức chủ trì đúng mục đích, yêu cầu.
5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 
Điều 69. [bookmark: _Toc185294645][bookmark: _Toc192603278][bookmark: _Hlk190954345]Quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
1. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tùy theo tình hình thực tế thành lập quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để tài trợ, hỗ trợ, cấp kinh phí cho các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
2. Nguồn kinh phí của quỹ được hình thành từ kinh phí cấp ban đầu, kinh phí cấp bổ sung hằng năm từ ngân sách nhà nước, các khoản đóng góp tự nguyện, hiến, tặng của tổ chức, cá nhân và nguồn kinh phí hợp pháp khác.
3. Quỹ phải được định kỳ đánh giá hiệu quả hoạt động phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.
4. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao các đơn vị hiện có để thực hiện nhiệm vụ quản lý quỹ, có trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động của đơn vi quản lý quỹ bảo đảm việc giải ngân và sử dụng ngân sách nhà nước đã cấp đúng tiến độ và có hiệu quả.
[bookmark: _Toc185262263][bookmark: _Toc185262264][bookmark: _Toc185262265][bookmark: _Toc185262266][bookmark: _Toc185262267][bookmark: _heading=h.3as4poj][bookmark: _Toc184566423][bookmark: _Toc184566689][bookmark: _Toc184566953][bookmark: _Toc184567201][bookmark: _Toc184567452][bookmark: _heading=h.1pxezwc][bookmark: _Toc184566424][bookmark: _Toc184566690][bookmark: _Toc184566954][bookmark: _Toc184567202][bookmark: _Toc184567453][bookmark: _Toc184566425][bookmark: _Toc184566691][bookmark: _Toc184566955][bookmark: _Toc184567203][bookmark: _Toc184567454][bookmark: _Toc184566426][bookmark: _Toc184566692][bookmark: _Toc184566956][bookmark: _Toc184567204][bookmark: _Toc184567455][bookmark: _Toc184566427][bookmark: _Toc184566693][bookmark: _Toc184566957][bookmark: _Toc184567205][bookmark: _Toc184567456][bookmark: _Toc184566428][bookmark: _Toc184566694][bookmark: _Toc184566958][bookmark: _Toc184567206][bookmark: _Toc184567457][bookmark: _Toc184566429][bookmark: _Toc184566695][bookmark: _Toc184566959][bookmark: _Toc184567207][bookmark: _Toc184567458][bookmark: _heading=h.2p2csry][bookmark: _heading=h.49x2ik5]5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này
Điều 70. [bookmark: _Toc192603280]Quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tổ chức
[bookmark: bookmark=id.1fob9te][bookmark: bookmark=id.3znysh7][bookmark: _Toc185262278][bookmark: bookmark=id.rjefff]1. Nhà nước khuyến khích các tổ chức thành lập quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo quy định của pháp luật.
2. Quỹ được hình thành từ nguồn vốn và tài sản đóng góp của tổ chức, khoản đóng góp tự nguyện, hiến, tặng của tổ chức, cá nhân và nguồn hợp pháp khác.
3. Tổ chức được phép sử dụng quỹ để trực tiếp thực hiện, hợp tác hoặc thuê nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo; đặt hàng, mua sản phẩm của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; thực hiện mua bán, sáp nhập, đầu tư hoặc cùng đầu tư vào dự án khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; hình thành, tham gia góp vốn vào quỹ đầu tư mạo hiểm.
4. Doanh nghiệp nhà nước được sử dụng quỹ để tổ chức nghiên cứu, thuê nghiên cứu tại nước ngoài không phải thông qua dự án đầu tư.
5. Doanh nghiệp được phép trích tối đa 20% thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp để lập quỹ. Doanh nghiệp nhà nước có thể trích vượt mức này nếu được đại diện chủ sở hữu nhà nước chấp thuận trên cơ sở doanh nghiệp đảm bảo có lãi, hiệu quả.
6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 71. [bookmark: bookmark=id.1t3h5sf][bookmark: _Toc185294668][bookmark: _Toc192603282]Chính sách hỗ trợ tín dụng đối với hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Tổ chức vay vốn để đầu tư vào hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được ưu tiên xem xét hỗ trợ lãi suất từ các quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Nhà nước, ngân hàng phát triển Việt Nam.
Điều 72. [bookmark: _Toc192603283]Cơ chế khuyến khích mua sắm công đối với sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong nước 
1. Ưu tiên mua sắm sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong nước:
a) Nhà nước ưu tiên mua sắm sản phẩm, hàng hóa từ kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo trong nước rong các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ chiến lược nếu có chất lượng tương đương nhập ngoại và giá cao hơn không quá 20% so với sản phẩm nhập ngoại;
b) Sản phẩm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong nước đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng, an toàn và tính hiệu quả kinh tế được đưa vào danh mục ưu tiên đấu thầu mua sắm công;
c) Nhà nước ưu tiên thử nghiệm, thí điểm sử dụng sản phẩm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo chưa có sản phẩm thay thế trong nước hoặc có tiềm năng phát triển trước khi triển khai mua sắm quy mô lớn. 
2. Hỗ trợ kiểm định, đánh giá chất lượng sản phẩm:
a) Nhà nước hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao để thực hiện thử nghiệm, kiểm định, đánh giá chất lượng sản phẩm trước khi đưa vào danh mục mua sắm công;
b) Doanh nghiệp có công nghệ, sản phẩm công nghệ mới được xem xét tài trợ toàn bộ chi phí kiểm định, chứng nhận tiêu chuẩn kỹ thuật từ ngân sách nhà nước. 
3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 73. [bookmark: _Toc185294696][bookmark: _Toc192603318]Kinh phí dành cho nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp
1. Chi phí chi cho trực tiếp thực hiện, thuê, hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo ngoài quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp  được tính vào chi phí để trừ thuế thu nhập doanh nghiệp theo pháp luật về thuế.
2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
CHƯƠNG VI
HỘI NHẬP VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
Điều 74. [bookmark: _Toc185294774][bookmark: _Toc192603346]Nguyên tắc hội nhập, hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
1. Tích cực, chủ động hội nhập trên cơ sở bảo đảm độc lập, chủ quyền an ninh quốc gia, bình đẳng và cùng có lợi; tham gia giải quyết các vấn đề khoa học, công nghệ toàn cầu.
2. Đa dạng hóa, đa phương hóa hợp tác, đầu tư với nước ngoài; bảo đảm ngân sách, cơ chế tài chính phù hợp để tham gia các hoạt động hội nhập.
3. Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo chuẩn mực quốc tế và gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.
4. Tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế, tận dụng nguồn lực quốc tế để nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển, đổi mới sáng tạo, đặc biệt là đối với công nghệ cao, công nghệ chiến lược.
Điều 75. [bookmark: _Toc185294775][bookmark: _Toc192603347]Hoạt động hội nhập, hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 
1. Tham gia xây dựng, định hình các cơ chế hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo khu vực và quốc tế.
2. Tham gia các tổ chức, hiệp hội khu vực và quốc tế trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
3. Tham gia với các tổ chức nước ngoài, quốc tế trong việc thành lập tổ chức, triển khai hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo chung.
4. Thu hút, thuê chuyên gia, nhà khoa học là người Việt Nam ở nước ngoài, chuyên gia, nhà khoa học nước ngoài.
5. Tìm kiếm, chuyển giao công nghệ tiên tiến của nước ngoài.
6. Phát triển mạng lưới đại diện khoa học và công nghệ ở nước ngoài.
Điều 76. [bookmark: _Toc185294776][bookmark: _Toc192603348]Thúc đẩy hội nhập, hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
1. Nhà nước tài trợ các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo hình thức hợp tác song phương, đa phương, chuyển giao công nghệ.
2. Kinh phí tài trợ, đặt hàng nghiên cứu, phát triển, đổi mới sáng tạo trong các hoạt động hợp tác quốc tế được sử dụng theo quy định của tổ chức cấp kinh phí, đồng thời bảo đảm không vi phạm pháp luật Việt Nam.
3. Nhà nước đóng góp vào quỹ nghiên cứu chung với các quốc gia, tổ chức quốc tế theo hiệp định, thỏa thuận đã ký kết.
[bookmark: _Toc185294777][bookmark: _Toc192603349]4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 
Chương VII
[bookmark: _Toc185294778][bookmark: _Toc192603350]TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
[bookmark: _Toc185294779][bookmark: _Toc192603351]VỀ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
Điều 77. [bookmark: _Toc185294780][bookmark: _Toc192603352]Trách nhiệm của Chính phủ
1. Thống nhất quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong phạm vi cả nước; chỉ đạo ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách cụ thể để bảo đảm phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
2. Phân cấp, phân quyền thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
3. Quy định chi tiết đối với thử nghiệm có kiểm soát từng loại hình sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới theo cơ chế ủy quyền lập pháp.
4. Hằng năm, Chính phủ báo cáo Quốc hội về việc thực hiện chính sách, biện pháp để phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; việc sử dụng ngân sách nhà nước đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; kết quả hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Điều 78. [bookmark: _Toc185294781][bookmark: _Toc192603353]Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong phạm vi cả nước.
[bookmark: _Toc192603356][bookmark: _Toc185294784]Chương VIII
[bookmark: _Toc192603357] ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 79. [bookmark: _Toc192603358]Bổ sung Điều 6a sau Điều 6 Luật Công nghệ cao như sau:
“Điều 6a. Công nghệ chiến lược
1. Công nghệ chiến lược là tập hợp các công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển, công nghệ số và các công nghệ khác theo quy định của pháp luật, có khả năng tạo đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đóng vai trò nền tảng tạo ra các ngành mới và có tầm quan trọng chiến lược đối với an ninh quốc gia.
2. Sản phẩm công nghệ chiến lược được hình thành từ công nghệ thuộc Danh mục công nghệ chiến lược, có chất lượng, tính năng vượt trội, giá trị gia tăng và tỷ lệ nội địa hóa cao, đóng vai trò then chốt trong việc hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia. 
3. Hoạt động công nghệ chiến lược là hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và một số hoạt động đặc thù khác để tạo ra sản phẩm, dịch vụ công nghệ chiến lược.
4. Doanh nghiệp công nghệ chiến lược là doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ chiến lược, cung ứng dịch vụ công nghệ chiến lược, có hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược. 
5. Doanh nghiệp công nghệ chiến lược, tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động công nghệ chiến lược được chứng nhận và hưởng chính sách ưu đãi theo các quy định của pháp luật về công nghệ cao, công nghệ số và một số ưu đãi, hỗ trợ đặc biệt khác.
6. Nhà nước bảo đảm ít nhất 15% ngân sách nhà nước chi sự nghiệp khoa học và công nghệ phục vụ cho nghiên cứu công nghệ chiến lược.
7. Thủ tướng Chính phủ ban hành, sửa đổi, bổ sung Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược phù hợp với từng thời kỳ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước.
8. Chính phủ quy định chi tiết Điều này”
Điều 80. [bookmark: _Toc192603359]Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ như sau:
1. Sửa đổi, bổ sung Điều 38. Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia như sau:
“Điều 38. Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia
[bookmark: _Hlk194236140]Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia thực hiện theo quy định của Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.”.
2. Bổ sung Điều 21a sau Điều 21 Luật Chuyển giao công nghệ như sau:
“Điều 21a. Đánh giá, thẩm định, chuyển giao công nghệ trong trường hợp đặc thù
1. Đánh giá, thẩm định công nghệ trong trường hợp đặc thù
a) Dự án đầu tư không thuộc trường hợp quy định tại Điều 13 Luật này, cần thiết thẩm định công nghệ nhằm thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ, cấp giấy phép bảo vệ môi trường hoặc các nhu cầu khác phục vụ hoạt động theo quy định pháp luật.
b) Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đánh giá, thẩm định công nghệ do mình nghiên cứu tạo ra hoặc công nghệ do mình đầu tư nhằm ứng dụng trong sản xuất, kinh doanh.
2. Trong gói thầu được tổ chức đấu thầu quốc tế để thực hiện dự án quan trọng quốc gia, hồ sơ mời thầu phải có điều kiện cam kết của tổng thầu, nhà thầu nước ngoài về việc chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực cho tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam. 
3. Căn cứ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ, Thủ tướng Chính phủ quyết định một số lĩnh vực dự án đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư phải chuyển giao công nghệ cho tổ chức, cá nhân Việt Nam. 
4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”.
3. Sửa đổi, bổ sung Điều 39 Luật Chuyển giao công nghệ như sau:
“Điều 39. Chính sách ưu đãi để thúc đẩy hoạt động chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ
1. Những đối tượng sau đây được hưởng ưu đãi theo quy định của pháp luật về thuế:
a) Máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư, vật mẫu, công nghệ trong nước chưa tạo ra được nhập khẩu để sử dụng trực tiếp vào hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, giải mã, đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo; tài liệu, sách báo khoa học phục vụ hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ;
b) Cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức, cá nhân đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ có thu nhập từ hoạt động cung ứng dịch vụ chuyển giao công nghệ;
c) Tổ chức, cá nhân nhận chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam; tổ chức, cá nhân chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài; tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ, giải mã công nghệ, đổi mới sáng tạo tại doanh nghiệp;
d) Tổ chức, cá nhân nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao.
2. Ưu đãi đối với nhà đầu tư nước ngoài thực hiện chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp Việt Nam
a) Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư dự án sử dụng công nghệ chiến lược có thực hiện chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp Việt Nam được giảm 50% tiền thuê đất, thuê mặt nước tính từ ngày được cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao;
b) Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư dự án sử dụng công nghệ khuyến khích chuyển giao có thực hiện chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp Việt Nam được giảm 50% tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian 20 năm tính từ ngày được cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao. 
3. Ưu đãi cho doanh nghiệp Việt Nam nhận chuyển giao công nghệ 
a) Doanh nghiệp Việt Nam thực hiện dự án đầu tư nhận chuyển giao công nghệ cao, công nghệ chiến lược được giảm 50% tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian 20 năm tính từ ngày được cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao;
b) Doanh nghiệp Việt Nam có dự án đầu tư nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao được giảm 50% tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian 15 năm tính từ ngày được cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao;
c) Doanh nghiệp Việt Nam có dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ được hưởng thuế suất ưu đãi 15% trong 7 năm kể từ ngày có thu nhập chịu thuế.
4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”.
Điều 81. [bookmark: _Toc192603360]Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công như sau:
1. Sửa đổi quy định tại khoản 10 Điều 3:
	”10. Dự án sử dụng vốn nhà nước là các chương trình, dự án, đề án đầu tư phát triển, vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước, vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh.”
[bookmark: _Toc185294785]	2. Bãi bỏ Điều 105.
Điều 82. [bookmark: _Toc192603361]Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:
1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 7 và khoản 13 Điều 4 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 như sau:
“Thu nhập từ việc thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước, sản phẩm đang trong thời kỳ sản xuất thử nghiệm có kiểm soát; sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới làm ra từ công nghệ mới lần đầu áp dụng tại Việt Nam”.
b) Sửa đổi, bổ sung khoản 7 như sau:
“Khoản tài trợ, hỗ trợ nhận được để sử dụng cho hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, văn hóa, nghệ thuật, từ thiện, nhân đạo và hoạt động xã hội khác tại Việt Nam.”.
c) Sửa đổi, bổ sung khoản 13 như sau
“13. Thu nhập từ chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định của pháp luật chuyển giao công nghệ cho tổ chức, cá nhân ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.”.
2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 7 như sau:
“2. Thu nhập chịu thuế bằng doanh thu trừ các khoản chi được trừ của hoạt động sản xuất, kinh doanh cộng thu nhập khác, kể cả thu nhập nhận được ở ngoài Việt Nam.
Đối với các khoản chi cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 9 Luật này thì được tính bằng 150% chi phí thực tế của hoạt động này trong kỳ tính thuế. Trường hợp đối với khoản chi cho phát triển công nghệ chiến lược thì được tính bằng 200% chi phí thực tế.
3. Bổ sung điểm c khoản 1 Điều 9 như sau:
“c) Các khoản chi cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo theo pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.”.
4. Bổ sung khoản 2a, 2b sau khoản 2 Điều 14 như sau:
“2a. Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp quốc gia được hưởng thuế suất thuế thu nhập ưu đãi 10% trong 15 năm, miễn thuế thu nhập 4 năm và giảm 50% thuế thu nhập 9 năm tiếp theo; được giảm 50% tiền thuê đất trong thời gian 15 năm tính từ ngày được cấp Giấy công nhận trung tâm đổi mới sáng tạo cấp quốc gia.
2b. Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh được hưởng thuế suất thuế thu nhập ưu đãi 15% trong 15 năm, miễn thuế thu nhập 4 năm và giảm 50% thuế thu nhập 9 năm tiếp theo; được giảm 50% tiền thuê đất trong thời gian 15 năm tính từ ngày được cấp Giấy công nhận trung tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh.”.
5. Bổ sung Điều 14a sau Điều 14 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:
“Điều 14a. Ưu đãi đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Doanh nghiệp khoa học và công nghệ được hưởng ưu đãi, hỗ trợ sau đây:
a) Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả nghiên cứu, phát triển, đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp được áp dụng thuế suất 10% trong thời gian 15 năm; được miễn thuế tối đa không quá 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 09 năm tiếp theo kể từ năm được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
b) Doanh nghiệp khoa học và công nghệ có dự án đầu tư mới về nghiên cứu, phát triển được áp dụng thuế suất 10% trong thời gian 15 năm; được miễn thuế tối đa không quá 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 09 năm tiếp theo đối với thu nhập từ dự án đầu tư mới, không bị trừ đi thời gian ưu đãi đã hưởng đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
d) Doanh nghiệp khi có sản phẩm, dịch vụ mới được cấp bổ sung vào Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiếp tục được hưởng mức, thời gian miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp như lần đầu cấp mới.”.
6. Bổ sung khoản 4a, 4b Điều 13 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:
“Điều 13. Thuế suất ưu đãi  
4a. Thuế suất ưu đãi đối với nhà đầu tư nước ngoài thực hiện chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp Việt Nam:
a) Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư dự án sử dụng công nghệ chiến lược có thực hiện chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp Việt Nam được hưởng thuế suất thuế thu nhập ưu đãi 10% trong thời gian 30 năm tính từ ngày được cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao;
b) Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư dự án sử dụng công nghệ khuyến khích chuyển giao có thực hiện chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp Việt Nam được hưởng thuế suất thuế thu nhập ưu đãi 15% trong thời gian 20 năm tính từ ngày được cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao.
4b. Thuế suất ưu đãi cho doanh nghiệp Việt Nam nhận chuyển giao công nghệ:
a) Doanh nghiệp Việt Nam thực hiện dự án đầu tư nhận chuyển giao công nghệ cao, công nghệ chiến lược được hưởng thuế suất thuế thu nhập ưu đãi 10% trong 20 năm tính từ ngày được cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao;
b) Doanh nghiệp Việt Nam có dự án đầu tư nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao, công nghệ thu giữ, lưu trữ các-bon, giảm phát thải khí nhà kính được hưởng thuế suất thuế thu nhập ưu đãi 15% trong 15 năm tính từ ngày được cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao;
c) Doanh nghiệp Việt Nam có dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ được hưởng thuế suất thuế thu nhập ưu đãi 15% trong 7 năm kể từ ngày có thu nhập chịu thuế.”.
7. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và bổ sung khoản 1b vào Điều 14 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:
“Điều 14. Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế
“1. Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại khoản 1, điểm a khoản 2, điểm b khoản 4a, điểm b khoản 4b Điều 13 của Luật này và doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được miễn thuế tối đa không quá bốn năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá chín năm tiếp theo.
1b. Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại điểm a khoản 4a, điểm a khoản 4b Điều 13 Luật này được miễn thuế thu nhập 5 năm, giảm 50% số thuế thu nhập phải nộp trong 10 năm tiếp theo.”.
7. Sửa đổi, bổ sung Điều 17 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung tên của Điều 17 như sau:
“Điều 17. Trích lập Quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp”
b) Sửa đổi khoản 1 Điều 17 như sau:
“1. Doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam được trích tối đa 20% thu nhập tính thuế hàng năm để lập Quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp.”. 
c) Thay thế cụm từ “Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp” thành “Quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp” tại khoản 2, khoản 3 Điều này. 
Điều 83. [bookmark: _Toc192603362]Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân như sau:
“Điều 4. Thu nhập được miễn thuế
1. Các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công từ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có sử dụng ngân sách nhà nước là các khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân.
2. Thu nhập của nhà đầu tư cá nhân vào dự án khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, nhà đầu tư cá nhân góp vốn vào quỹ đầu tư mạo hiểm là các khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân.”.
Điều 84. [bookmark: _Toc192603363]Sửa đổi, bổ sung khoản 13 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu như sau:
“13. Nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của dự án đầu tư thuộc danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ, trung tâm nghiên cứu và phát triển, trung tâm đổi mới sáng tạo được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất.
Việc miễn thuế nhập khẩu quy định tại khoản này không áp dụng đối với dự án đầu tư khai thác khoáng sản; dự án sản xuất sản phẩm có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên; dự án sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.”
Điều 85. [bookmark: _Toc192603364]Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân sách nhà nước như sau:
1. Thay thế cụm từ tại một số điều của Luật Ngân sách nhà nước như sau:
“a) Thay thế cụm từ “khoa học và công nghệ” bằng cụm từ “khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo” tại khoản 5 Điều 8, điểm b khoản 4 Điều 19, điểm c khoản 1 Điều 30, điểm d khoản 3 Điều 36, điểm b khoản 2 Điều 38, điểm d khoản 2 Điều 42;
b) Thay thế cụm từ “kinh phí nghiên cứu khoa học” bằng cụm từ “kinh phí nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo” tại điểm e khoản 3 Điều 64.”.
2. Sửa đổi điểm d và bổ sung điểm d1 khoản 2 Điều 42 của Luật Ngân sách nhà nước như sau:
“d) Dự toán chi ngân sách nhà nước đối với lĩnh vực giáo dục - đào tạo và dạy nghề, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số bảo đảm tỷ lệ và quy định của pháp luật có liên quan;
d1) Ưu tiên cấp kinh phí nhà nước cho nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thông qua các quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Các quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hoạt động theo cơ chế quỹ:
- Kinh phí nhà nước cấp hằng năm cho quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo bao gồm kinh phí cho các nhiệm vụ mở mới và chuyển tiếp, được cấp bằng lệnh chi tiền vào tài khoản tiền gửi của quỹ tại Kho bạc nhà nước. 
- Dự toán dành cho các nhiệm vụ mở mới dựa trên cơ sở dự kiến số lượng và kinh phí trung bình của các nhiệm vụ sẽ được phê duyệt trong năm kế hoạch.”.
3. Bổ sung khoản 19a sau khoản 19 Điều 4 Luật Ngân sách nhà nước như sau:
“19a. Các quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cấp quốc gia, quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không phải là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.”.
Điều 86. [bookmark: _Toc192603365] Sửa đổi, bổ sung Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp như sau:
Sửa đổi, bổ sung điểm a và điểm c khoản 1 Điều 59 Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp như sau:
1. Sửa đổi, bổ sung điểm a như sau:
“a) Kết quả thực hiện kế hoạch của doanh nghiệp đối với các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Doanh nghiệp được loại trừ ảnh hưởng của các khoản chi, khoản đầu tư cho hoạt động nghiên cứu, phát triển, đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; các khoản tài trợ cho hoạt động nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp; đầu tư, tài trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo khi xác định các chỉ tiêu này;”.
2. Sửa đổi, bổ sung điểm c như sau:
“c) Việc thực hiện nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch; việc thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển, đổi mới sáng tạo, đầu tư vào doanh nghiệp đổi mới sáng tạo mà Chủ sở hữu giao”.
Điều 87. [bookmark: _Toc192603366]Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu như sau:
1. Bổ sung khoản 5 Điều 2 Luật Đấu thầu như sau:
“5. Tổ chức, cá nhân có hoạt động mua sắm thuộc các trường hợp sau đây không áp dụng quy trình, thủ tục quy định tại Luật Đầu thầu:
a) Đối với việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thuộc phần kinh phí được giao khoán của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có sử dụng ngân sách nhà nước, tổ chức, cá nhân chủ trì chịu trách nhiệm thực hiện việc mua sắm mà không phải áp dụng quy định tại Luật này nhưng phải bảo đảm chế độ hoá đơn, chứng từ đầy đủ theo quy định của pháp luật;
b) Đối với việc mua sắm không sử dụng vốn ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của cá nhân, tổ chức tham gia nghiên cứu, phát triển, đổi mới sáng tạo mà không phải là cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thì cá nhân, tổ chức đó tự quyết định việc mua sắm bảo đảm đầy đủ chứng từ, hóa đơn mà không phải áp dụng quy trình, thủ tục quy định tại Luật này; 
c) Đối với việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ để thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp thông qua mua trực tiếp từ hộ gia đình, cá nhân thì tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực hiện mua gom trực tiếp hàng hóa, dịch vụ từ hộ gia đình, cá nhân mà không phải áp dụng quy trình, thủ tục quy định tại Luật này.”.
2. Sửa đổi, bổ sung điểm c, điểm g khoản 1 Điều 10 Luật Đấu thầu như sau:
“c) Nhà thầu trong nước cung cấp dịch vụ, sản xuất hàng hóa có xuất xứ Việt Nam phù hợp với hồ sơ mời thầu;
g) Nhà thầu là doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao, tổ chức khoa học và công nghệ, trung tâm nghiên cứu và phát triển, trung tâm đổi mới sáng tạo theo quy định của pháp luật.”.
Điều 88. [bookmark: _Toc192603367]Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư như sau:
1. Bổ sung Khoản 6a sau Khoản 6 Điều 3 Luật Đầu tư như sau:
“6a. Dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là dự án đầu tư mà doanh nghiệp sử dụng kết quả nghiên cứu, phát triển, đổi mới sáng tạo để thực hiện dự án sản xuất, kinh doanh mới hoặc thay thế toàn bộ công nghệ hiện có trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.”.
2. Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 2 Điều 20 Luật Đầu tư như sau:
“a) Dự án đầu tư thành lập mới (bao gồm cả việc mở rộng dự án thành lập mới đó) các trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển có tổng vốn đầu tư từ 3.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 1.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư; trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; trung tâm đổi mới sáng tạo cấp quốc gia; trung tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh;”.
Điều 89. [bookmark: _Toc192603368]Bổ sung khoản 4 Điều 14 Luật Viên chức như sau:
“4. Viên chức, viên chức quản lý làm việc tại tổ chức khoa học và công nghệ công lập, cơ sở giáo dục đại học công lập được tham gia góp vốn, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp, làm việc tại doanh nghiệp do tổ chức đó thành lập hoặc tham gia thành lập để thương mại hóa kết quả nghiên cứu do tổ chức đó tạo ra khi được sự đồng ý của người đứng đầu tổ chức.
Trường hợp viên chức quản lý là người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ công lập, cơ sở giáo dục đại học công lập cơ sở giáo dục đại học công lập thì phải được sự đồng ý của cấp trên quản lý trực tiếp.”.
Điều 90. [bookmark: _Toc192603369]Sửa đổi bổ sung Luật Đất đai như sau:
Bổ sung điểm m khoản 1 Điều 157 Luật Đất đai như sau:
“m) Sử dụng đất vào mục đích ứng dụng, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả nghiên cứu, phát triển, đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp khoa học và công nghệ; trung tâm đổi mới sáng tạo cấp quốc gia, trung tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh.”.
Điều 91. [bookmark: _Toc192603370]Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 154 Bộ luật Lao động như sau: 
“5. Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được hoặc thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đặc biệt, triển khai các nhiệm vụ trọng điểm quốc gia về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển công nghệ chiến lược và đào tạo nguồn nhân lực. Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để hỗ trợ kỹ thuật, tham gia nghiên cứu chung, làm việc tại các trung tâm đổi mới sáng tạo cấp quốc gia, trung tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp quốc gia; trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh.”.
Điều 92. [bookmark: _Toc192603371]Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp như sau:
“b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác;”
Điều 93. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam như sau:
[bookmark: _Toc185294787]1. Bổ sung khoản 6, khoản 7 Điều 10 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam như sau: 
“6.  Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đặc biệt, nhiệm vụ trọng điểm quốc gia về khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển công nghệ chiến lược và đào tạo nguồn nhân lực đề nghị cấp thị thực không phải có giấy tờ chứng minh mục đích nhập cảnh.
7. Cá nhân là công dân nước ngoài làm việc cho trung tâm nghiên cứu và phát triển, trung tâm đổi mới sáng tạo cấp quốc gia, trung tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp quốc gia; trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh tại Việt Nam được cấp thị thực trong thời hạn tối đa 02 năm, có thể gia hạn theo quy định của pháp luật khi đáp ứng điều kiện sau:
a) Nhận được cam kết làm việc của trung tâm nghiên cứu và phát triển, trung tâm đổi mới sáng tạo cấp quốc gia, trung tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp quốc gia; trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh tại Việt Nam;
b) Không có tiền án, tiền sự và có hộ chiếu còn hiệu lực ít nhất 2 năm tại thời điểm nộp hồ sơ;
c) Chứng minh đủ nguồn tài chính để tự chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian lưu trú tại Việt Nam.
8. Cá nhân là công dân nước ngoài, chuyên gia, cố vấn, nhà đầu tư nước ngoài tham gia hỗ trợ, đầu tư vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam được cấp thị thực trong thời hạn tối đa 02 năm, có thể gia hạn theo quy định của pháp luật khi đáp ứng điều kiện sau:
a) Đã thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;
b) Có dự án khởi nghiệp sáng tạo, hoặc công nghệ, tài sản trí tuệ, sản phẩm, dịch vụ hoặc mô hình kinh doanh mới;
c) Nhận được cam kết đầu tư từ nhà đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, quỹ đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp sáng tạo hoặc trung tâm đổi mới sáng tạo;
d) Không có tiền án, tiền sự và có hộ chiếu còn hiệu lực ít nhất 2 năm tại thời điểm nộp hồ sơ;
đ) Chứng minh đủ nguồn tài chính để tự chi trả chi phí sinh hoạt và vận hành doanh nghiệp trong thời gian lưu trú tại Việt Nam.”.
Điều 94. [bookmark: _Toc192603372]Quy định chuyển tiếp 
[bookmark: tvpllink_ohrlnweyfe][bookmark: khoan_1_48_name_name_name]1. Đối với những nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt giao chủ trì thực hiện trước ngày 01 tháng 7 năm 2026 thì tiếp tục thực hiện theo các quy định của Luật Khoa học và công nghệ năm 2013 và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật có hiệu lực tại thời điểm phê duyệt.
2. Các đơn đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ nộp cho cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ trước ngày 01 tháng 7 năm 2026 mà chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ thì thực hiện theo quy định tại Luật này.
Đối với tổ chức đã thành lập và đăng ký hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thì trong thời hạn 02 năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực có trách nhiệm rà soát các quy định tại Luật này, nếu chưa đáp ứng thì phải tự hoàn thiện theo các điều kiện quy định tại Luật này.
3. Đối với tổ chức khoa học và công nghệ thành lập mới mà hồ sơ thành lập chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 01 tháng 7 năm 2026 thì phải hoàn thiện hồ sơ và tuân theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật này. 
[bookmark: khoan_2_32]4. Trường hợp các luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chưa phù hợp với Luật này, gây khó khăn, vướng mắc về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia thì phải điều chỉnh thống nhất với quy định của Luật này trong thời hạn 01 năm. 
Trong thời gian luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa được sửa đổi, bổ sung theo thời hạn quy định tại khoản này, để bảo đảm giải quyết các khó khăn, vướng mắc về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, giao Chính phủ ban hành văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh một số quy định đang được quy định trong các điều, khoản, điểm có liên quan tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, định kỳ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội; trường hợp liên quan đến luật, nghị quyết của Quốc hội thì báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.
Điều 95. [bookmark: _Toc185294788][bookmark: _Toc192603373]Hiệu lực thi hành 
1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng ... năm ...       
2. Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2013, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 28/2018/QH14 ngày 15 tháng 6 năm 2018 và Luật số 07/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội, Điều 3 đến Điều 9 Nghị quyết số 193/2025/QH15 ngày 19 tháng 2 năm 2025 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia của Quốc hội hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực. 
Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ … thông qua ngày … tháng … năm …
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QU?C H?I 

 

Lu?t s?:    202  /QH15 

 

C?NG HÒA XÃ H?I CH? NGHIA VI?T NAM 

Đ?c l?p - T? do - H?nh phúc 

 

Hà N?i, ngày        tháng       năm 202 

LU?T KHOA H?C, CÔNG NGH? VÀ Đ?I M?I SÁNG T?O 

Căn c? Hi?n pháp nư?c C?ng hòa xã h?i ch? nghia Vi?t Nam; 

Qu?c h?i ban hành Lu?t Khoa h?c, Công ngh? và Đ?i m?i sáng t?o. 

 

Chương I 

NH?NG QUY Đ?NH CHUNG 

Đi?u 1. Ph?m vi đi?u ch?nh 

Lu?t này quy đ?nh v? vi?c t? ch?c, cá nhân ho?t đ?ng khoa h?c, công ngh? 

và đ?i m?i sáng t?o; bi?n pháp b?o đ?m phát tri?n khoa h?c, công ngh? và thúc 

đ?y đ?i m?i sáng t?o; qu?n lý nhà nư?c v? khoa h?c, công ngh? và đ?i m?i sáng 

t?o. 

Đi?u 2. Đ?i tư?ng áp d?ng 

Lu?t này áp d?ng đ?i v?i t? ch?c, cá nhân ho?t đ?ng khoa h?c, công ngh? 

và đ?i m?i sáng t?o t?i Vi?t Nam ho?c ngoài lãnh th? Vi?t Nam nhưng có quy?n và 

nghia v? theo pháp lu?t Vi?t Nam, các đi?u ư?c qu?c t? mà Vi?t Nam là thành viên. 

Đi?u 3. Gi?i thích t? ng? 

Trong Lu?t này, các t? ng? dư?i đây đư?c hi?u như sau: 

1. Khoa h?c là h? th?ng tri th?c giúp con ngư?i hi?u rõ b?n ch?t và quy lu?t 

phát tri?n c?a th? gi?i t? nhiên, xã h?i và tư duy. 

2. Công ngh? là vi?c áp d?ng nh?ng hi?u bi?t khoa h?c đ? t?o ra công c?, 

v?t li?u, k? thu?t và quy trình ph?c v? cu?c s?ng và s?n xu?t, kinh doanh. 

3. Đ?i m?i sáng t?o là quá trình t?o ra ho?c c?i ti?n s?n ph?m, d?ch v?, mô 

hình kinh doanh, quy trình qu?n lý d?a trên đ?i m?i công ngh?, sáng t?o công 

ngh?, kh?i nghi?p sáng t?o nâng cao hi?u su?t nh?m nâng cao giá tr? gia tăng 

hi?u qu? kinh t?, xã h?i và ch?t lư?ng cu?c s?ng. 

4. Nghiên c?u khoa h?c là ho?t đ?ng tìm tòi, khám phá đ? hi?u rõ b?n ch?t, 

quy lu?t c?a s? v?t, hi?n tư?ng t? nhiên, xã h?i ho?c t?o ra gi?i pháp m?i đ? ?ng 

d?ng vào th?c t?.      

D? th?o 5 

